CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------ 
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện đa khoa Cát Bà

2. Địa chỉ: số 123 đường Hà Sen, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng.
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:1 24/24h
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
	STT
	Họ và tên
	Số chứng chỉ hành nghề
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn2

	I. BAN GIÁM ĐỐC
	
	
	
	

	1
	PHẠM VĂN HOÀNG
	003452/HP-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại
	Toàn thời gian
	Giám đốc

	2
	NGUYỄN THỊ NGỌC
	003454/HP-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ- Sản- KHHGĐ
	Toàn thời gian
	Phó giám đốc
Trưởng khoa San

	3
	LÊ THÀNH LONG
	003453/HP-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa
	Toàn thời gian
	Phó giám đốc
Trưởng phòng KHTH

	ii. PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
	
	
	
	

	4
	BÙI THỊ THANH THẢO
	003523/HP-CCHN
	Theo quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Nhân viên



	5
	TRƯƠNG THỊ HỒNG TUYÊN
	003455/HP-CCHN
	Theo TT 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của BYT ngạch Hộ sinh
	Toàn thời gian
	Phó phòng

	III. Phòng tỔ chỨc hành chính
	
	
	
	

	6
	HOÀNG MINH QUANG
	003450/HP-CCHN
	Theo quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Phó phòng

	7
	NGUYỄN PHÚ BÌNH
	008422/HP-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa Mắt tại Bệnh viện công lập tuyến Huyện
	Toàn thời gian
	Nhân viên

	IV. PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG
	
	
	
	

	8
	CHU THỊ THU THỦY
	003611/HP-CCHN
	Theo quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Trưởng phòng

	V. KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
	
	
	
	

	9
	NGUYỄN HỮU TƯỜNG
	003437/HP-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa
	Toàn thời gian
	Trưởng khoa

	10
	LÊ THANH BÌNH
	003441/HP-CCHN
	Thực hiện Kỹ thuật chụp X quang
	Toàn thời gian
	Nhân viên

	11
	HOÀNG BÌNH NGUYÊN
	007476/HP-CCHN
	KTV Chẩn đoán hình ảnh
	Toàn thời gian
	Nhân viên

	12
	NGUYỄN MẠNH KIÊN
	007482/HP-CCHN
	KTV Xét nghiệm  
	Toàn thời gian
	Nhân viên

	13
	PHẠM THỊ NGỌC
	003443/HP-CCHN
	Thực hiện kỹ thuật Xét nghiệm
	Toàn thời gian
	Nhân viên

	14
	Vũ thỊ phương
	010308/HP-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 
	Toàn thời gian
	Nhân viên

	VI. KHOA NỘI - NHI - LÂY
	
	
	
	

	15
	VŨ QUANG HƯNG
	003428/HP-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa
	Toàn thời gian
	Phó trưởng khoa

	16
	VŨ THỊ HỒNG THẮM
	003435/HP-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội /Nhi
	Toàn thời gian
	Nhân viên

	17
	BÙI QUANG HƯNG
	003431/HP-CCHN
	Theo quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Nhân viên

	18
	HOÀNG THỊ NHUNG
	008423/HP-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa tại Bệnh viện công lập tuyến huyện
	Toàn thời gian
	Nhân viên

	19
	NGUYỄN THỊ VÂN ANH
	003525/HP-CCHN
	Theo quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	ĐDT Khoa

	20
	PHẠM VĂN CẢNH
	003429/HP-CCHN
	Theo quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Nhân viên

	21
	VŨ KHẮC HOÀI NAM
	008418/HP-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa tại Bệnh viện công lập tuyến huyện
	Toàn thời gian
	Nhân viên

	22
	Mai thỊ HIỀN DIỆU
	010341/HP-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 
	Toàn thời gian
	Nhân viên

	23
	PHẠM VĂN THANH
	010342/HP-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 
	Toàn thời gian
	Nhân viên

	24
	Bùi BÍCH PHƯƠNG
	010543/HP-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 
	Toàn thời gian
	Nhân viên

	25
	LÊ THỊ MƠ
	010544/HP-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 
	Toàn thời gian
	Nhân viên

	26
	DƯƠNG tHỊ THẢO
	010787/HP-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV
	Toàn thời gian
	Nhân viên

	VII. KHOA NGOẠI
	
	
	
	

	27
	VŨ THỊ THÙY DƯƠNG
	6232/HP-CCHN

QĐ772/QĐ-SYT
	Chuyên khoa GMHS

Khám chữa, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại
	Toàn thời gian
	Trưởng khoa

	28
	NGUYỄN TIẾN TÙNG ANH
	008924/HP-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại
	Toàn thời gian
	Phó trưởng khoa

	29
	DƯƠNG THỊ NỀN
	003449/HP-CCHN
	Theo quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	ĐDT Khoa

	30
	PHẠM DUY LONG
	010193/HP-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại TT 10/2015/TTLT - BNV- BYT
	Toàn thời gian
	Nhân viên

	31
	PhẠM THÁI SƠN
	009883/HP-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại TT 10/2015/TTLT - BNV- BYT
	Toàn thời gian
	Nhân viên

	32
	NGUYỄN THỊ THU
	009524/HP-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 
	Toàn thời gian
	Nhân viên

	33
	TRẦN QUANG ĐIỆN
	003451/HP-CCHN
	Theo quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Nhân viên

	VIII. KHOA SẢN
	
	
	
	

	34
	LÊ THANH THÙY
	008426/HP-CCHN
	Theo TT 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của BYT ngạch Hộ sinh
	Toàn thời gian
	Nhân viên

	35
	TRẦN THỊ HIỀN
	003433/HP-CCHN
	Theo TT 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của BYT ngạch Hộ sinh
	Toàn thời gian
	Hộ sinh trưởng

	36
	VŨ THỊ HIẾN
	003436/HP-CCHN
	Theo TT 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của BYT ngạch Hộ sinh
	Toàn thời gian
	Nhân viên

	iX. KHOA KHÁM BỆNH
	
	
	
	

	37
	NGUYỄN VIẾT TUẤN
	003524/HP-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh  Nội khoa/ Tai Mũi Họng
	Toàn thời gian
	Nhân viên

	38
	BÙI THANH TUYỀN
	003439/HP-CCHN
	Theo quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Nhân viên

	39
	NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG
	008421/HP-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa tại Bệnh viện công lập tuyến huyện
	Toàn thời gian
	Nhân viên

	40
	VŨ THỊ HÒA
	003444/HP-CCHN
	Theo quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	ĐDT Khoa

	41
	PHẠM QUỐC HƯNG
	003456/HP-CCHN
	Theo quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	Nhân viên

	X. KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN
	
	
	
	

	42
	NGUYỄN VĂN TUẤT
	003521/HP- CCHN

1355/QĐ-SYT
	Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa; KB, CB bằng YHCT

Bác sỹ gia đình
	Toàn thời gian
	Trưởng khoa

	43
	HOÀNG THỊ NGÂN
	003445HP-CCHN
	Theo quyết định 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của BNV ngạch Điều dưỡng
	Toàn thời gian
	ĐDT Khoa

	44
	TRẦN ĐỨC TOÀN
	003446/HP-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	Toàn thời gian
	Nhân viên

	45
	ĐOÀN THỊ THU TRÀ
	009519/HP-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 
	Toàn thời gian
	Nhân viên


* Tổng số 45 người thực hiện hành nghề tại đơn vị.

   Trong đó:   Bác sĩ: 11 người;   Y sỹ KCB: 06 người;    KTV: 05 người;    Hộ sinh: 04 người;   Điều dưỡng: 19 người.     
	XÁC NHẬN CỦA SỞ Y TẾ


	Cát Hải, ngày 20 tháng 12  năm 2018
GIÁM ĐỐC




